
Danh sách sinh viên lớp học phần

Tên lớp học phần :218DTNTDH02

Tên học phần :Đồ án tổng hợp ĐKT - Tự động hóa

STT Mã Sinh viên Họ tên sinh viên Giảng viên hướng dẫn Điện thoại liên hệ

1 161250513116   VÕ XUÂN HIẾU Dương Quang Thiện 0935000483

2 161250513131   Lê Thanh Phong Dương Quang Thiện

3 161250513437   LÊ THẾ TAM Dương Quang Thiện

4 151250513412   NGUYỄN VĂN DUY Dương Quang Thiện

5 161250513315   Nguyễn Nam Hiếu Dương Quang Thiện

6 161250513123   BÙI THANH LÂM Dương Quang Thiện

7 161250513160   Trần Văn Quân Dương Quang Thiện

8 161250513432   Nguyễn Ngọc Quy Dương Quang Thiện

9 161250513338   TẠ VĂN TÂY Dương Quang Thiện

10 161250513528   HỒ KIM THÔNG Dương Quang Thiện

11 161250513531   NGUYỄN THANH TRỌNG Dương Quang Thiện

12 161250513446   HUỲNH PHỤC TRƯƠNG Dương Quang Thiện

13 161250513301   ĐỖ TUẤN ANH Nguyễn Đức Quận 0983428767

14 161250513113   Nguyễn Văn Hạnh Nguyễn Đức Quận

15 161250513210   VÕ VĂN HOÀI Nguyễn Đức Quận

16 161250513513   Nguyễn Vũ Lân Nguyễn Đức Quận

17 161250513525   NGUYỄN NGỌC SONG Nguyễn Đức Quận

18 161250513527   VÕ TẤN TÂN Nguyễn Đức Quận

19 161250513529   HUỲNH NGỌC THÔNG Nguyễn Đức Quận

20 151250513157   Đặng Văn Duẩn Nguyễn Đức Quận

21 161250513217   ĐINH NGỌC KHANH Nguyễn Đức Quận

22 161250513414   Hoàng Văn Kiệt Nguyễn Đức Quận

23 161250513425   LÊ VĂN NHẬT Nguyễn Đức Quận

24 161250513207   Trần Văn Đạt Nguyễn Đức Quận

25 161250513505   TÔ TRƯỜNG HẢI Nguyễn Đức Quận

26 161250513536   TRẦN HỮU ANH TUẤN Nguyễn Đức Quận

27 161250513308   NGUYỄN VĂN ĐÔNG Nguyễn Đức Quận

28 161250513119   PHẠM VĂN HƯNG Nguyễn Đức Quận

29 161250513129   VÕ Ý PHI Nguyễn Đức Quận

30 161250513104   LÊ ĐÌNH ÁNH BÌNH Nguyễn Tấn Hòa 0914030651

31 161250513430   HỒ VĂN PHƯỚC Nguyễn Tấn Hòa

32 161250513442   NGUYỄN VIẾT THẬP Nguyễn Tấn Hòa

33 161250513149   NGUYỄN SĨ MINH TUẤN Nguyễn Tấn Hòa

34 161250513508   NGÔ TRÍ TRUNG HIẾU Nguyễn Tấn Hòa

35 161250513512   TRẦN PHÚC KHÁNH Nguyễn Tấn Hòa

36 161250513231   NGUYỄN BẢO QUỐC Nguyễn Văn Nam 0973987771

37 161250513233   Trương Tâm Quốc Nguyễn Văn Nam

38 161250513246   Hứa Minh Thu Nguyễn Văn Nam

39 161250513510   NGUYỄN ĐỨC HÙNG Nguyễn Văn Nam

40 161250513516   HÀ DUY NGUYÊN Nguyễn Văn Nam

41 161250513519   TRẦN LONG NHẬT Nguyễn Văn Nam



42 161250513518   Nguyễn Thành Nhân Nguyễn Văn Nam

43 161250513524   NGUYỄN TẤN SANG Nguyễn Văn Nam

44 161250513502   Nguyễn Văn Dinh Nguyễn Văn Nam

45 161250513506   NGUYỄN HỮU HẠNH Nguyễn Văn Nam

46 161250513507   VÕ QUANG HÀO Nguyễn Văn Nam

47 161250513533   NGUYỄN ĐÌNH TRUNG Nguyễn Văn Nam

48 161250513202   TRẦN ÐỨC ANH Phạm Duy Dưởng 0932132693

49 161250513204   NGUYỄN VĂN BINH Phạm Duy Dưởng

50 161250513223   Đặng Nhật Minh Phạm Duy Dưởng

51 161250513213   NGUYỄN DUY HỮU Phạm Duy Dưởng

52 161250513232   NGUYỄN PHẠM CÔNG QUỐC Phạm Duy Dưởng

53 161250513235   LÊ NHƯ THIÊN SAO Phạm Duy Dưởng

54 161250513401   NGUYỄN HOÀI BẢO Phạm Duy Dưởng

55 171250513507   NGUYỄN NGỌC ĐẠI Phạm Duy Dưởng

56 161250513312   LÊ CÔNG DƯƠNG Phạm Duy Dưởng

57 161250513454   Nguyễn Xuân Lâm Phạm Duy Dưởng

58 161250513221   Nguyễn Đình Long Phạm Duy Dưởng

59 161250513517   LÊ VÕ NHÂN Phạm Duy Dưởng

60 161250513501   LÊ MINH CHÁNH Võ Khánh Thoại 0905261135

61 161250513509   TÔN THUẬN HÒA Võ Khánh Thoại

62 161250513523   NGÔ TẤN QUỐC Võ Khánh Thoại

63 161250513530   NGUYỄN THẠCH THÔNG Võ Khánh Thoại

64 161250513526   PHẠM ĐÌNH TÀI Võ Khánh Thoại

65 161250513532   NGUYỄN TRUNG TRỰC Võ Khánh Thoại

66 161250513537   LÊ QUỐC VIỆT Võ Khánh Thoại

67 161250513538   NGUYỄN KHẮC VỸ Võ Khánh Thoại

68 161250513522   PHẠM HỮU PHÚC Võ Khánh Thoại

69 161250513146   Phạm Ngọc Trung Võ Khánh Thoại

70 161250513445   Nguyễn Nam Trung Võ Khánh Thoại

71 161250513150   PHẠM VĂN TUẤN Võ Khánh Thoại


